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DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 PHƯỜNG ĐIỆN AN
	TT
	Danh mục dự án, công trình thực hiện trong năm 2019
	Địa điểm
	Diện tích
	Trong đó:
	Văn bản chủ 
trương đầu tư
	Nguồn vốn 
đầu tư
	Vị trí trên bản đồ 
địa chính (số tờ, số thửa)
	2018 chuyển sang
	Ghi chú

	
	
	
	
	LUC
	LUK
	
	
	
	
	

	∑
	TỔNG CỘNG 
	 
	35,36
	13,96
	8,50
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Danh mục dự án, công trình thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai được HĐND Tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 7/12/2017
	 
	35,04
	13,84
	8,50
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1
	Dự án thuộc ngân sách Nhà nước
	 
	3,79
	1,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DGT
	Đất giao thông
	 
	2,50
	0,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cầu và đường dẫn vào đường ĐH 14.ĐB (giai đoạn 1)
	Điện Minh; Điện An
	2,50
	0,89
	 
	Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND Tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án
	Ngân sách thị xã
	 
	x
	 

	ODT
	Đất ở tại đô thị (UBND khai thác đấu giá)
	 
	1,29
	0,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khai thác quỹ đất xen cư nhỏ lẻ
	Các khối phố; Điện An
	0,29
	0,29
	 
	Công văn số 1274/UBND ngày 24/8/2017 của UBND thị xã Thống nhất chủ trương cho phép lập thủ tục đất đai để khai thác đất ở xen cư tạo nguồn vốn trả nợ xây dựng đường giao thông từ QL 1A (cũ) đến UBND phường Điện An
	Ngân sách phường
	 
	x
	 

	3
	Khai thác đất ở tại Phong Nhất
	Phong Nhất; Điện An
	0,29
	0,29
	 
	Công văn số 1274/UBND ngày 24/8/2017 của UBND thị xã Thống nhất chủ trương cho phép lập thủ tục đất đai để khai thác đất ở xen cư tạo nguồn vốn trả nợ xây dựng đường giao thông từ QL 1A (cũ) đến UBND phường Điện An
	Ngân sách phường
	 
	x
	 

	4
	Khai thác đất ở trên nền trạm y tế cũ
	Ngọc Tam; Điện An
	0,07
	 
	 
	Công văn số 316/UBND ngày 17/3/2017 của UBND thị xã Thống nhất chủ trương cho phép lập thủ tục bán thanh lý tài sản trên đất và lập thủ tục khai thác đất ở
	Ngân sách phường
	 
	x
	 

	5
	Đầu tư hạ tầng khu dân cư
	Bằng An Đông; Khối 4; Điện An; Vĩnh Điện
	0,64
	0,21
	 
	Quyết định 3055/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND Tỉnh về thu hồi đất của chi nhánh công ty xăng dầu Khu vực V - TNHH MTV tại Quảng Nam không còn nhu cầu sử dụng; Quyết định 16679/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND thị xã
	Ngân sách phường
	 
	x
	 

	A.2
	Dự án ngoài ngân sách Nhà nước
	 
	31,25
	12,16
	8,50
	 
	 
	 
	 
	 

	ODT
	Đất ở tại đô thị
	 
	31,01
	12,16
	8,50
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Khu dân cư số 1
	Điện An
	0,61
	0,11
	 
	Công văn 6541/UBND-KTN ngày 29/12/2016 của UBND Tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) 
	Công ty TNHH SX-TM-DV Thiện Vỹ
	 
	x
	 

	7
	Khu dân cư đô thị Bồng Lai
	Điện An; Điện Minh
	14,50
	 
	8,50
	Tờ trình số 169/TTr-SXD ngày 9/11/2017 V/v nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án
	Công ty CP Đạt Phương
	 
	 
	 

	8
	Khu dân cư số 2
	Điện An
	6,40
	5,55
	 
	Công văn số 5354/UBND-KTN ngày 28/10/2016 của UBND Tỉnh Công nhận chủ đầu tư dự án Khu dân cư số 2; Công văn 5038/UBND-KTN ngày 19/9/2017 của UBND Tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
	Công ty CP đầu tư - Phát triển đô thị Ân Phú
	 
	x
	 

	9
	Khu dân cư số 1 mở rộng
	Điện An
	9,50
	6,50
	 
	Công văn 4511/UBND-KTN ngày 6/10/2017 của UBND tỉnh V/v công nhận chủ đầu tư dự án; Quyết định 4297/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt QHCT xây dựng 1/500; Công văn 2875/UBND-KTN ngày 1/6/2018 của UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
	Công ty CP xây dựng Minh Hoàng Long
	 
	x
	 

	TON
	Đất cơ sở tôn giáo
	 
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Chùa Vĩnh Gia
	Điện An
	0,20
	 
	 
	Tờ trình của chùa
	Vốn của chùa
	 
	 
	 

	11
	Chùa Liên Hoa
	Điện An
	0,04
	 
	 
	Tờ trình của chùa
	Vốn của chùa
	 
	 
	 

	B
	Công trình, dự án thu hồi đất theo Điều 61 và Khoản 1,2 Điều 62 Luật Đất đai (thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh)
	 
	0,09
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CAN
	Đất an ninh
	 
	0,09
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Đồn công an phường Điện An
	Phong Nhị; Điện An
	0,09
	0,09
	 
	Quyết định số 5715/QĐ-UBND ngày 1/8/2018 của UBD thị xã Điện Bàn
	Bộ công an
	Tờ 12, thửa 28
	x
	 

	C
	Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất
	 
	0,23
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ODT
	Đất ở tại đô thị
	 
	0,23
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở theo nhu cầu của hộ gia đình, cá nhân
	Điện An
	0,23
	0,03
	 
	Phù hợp với quy hoạch
	Hộ gia đình, cá nhân
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